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Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/HU ngày 22/8/2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện về xây dựng nông thôn mới huyện Vân Hồ giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 14/3/2023 của UBND 

huyện Vân Hồ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 của HĐND 

huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Quyết định số 2225/QĐ-

UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2024. 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn huyện Vân Hồ, với các 

nội dung sau: 

I. HIỆN TRẠNG THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI 

(TÍNH ĐẾN HẾT NĂM 2023) 

Kết quả rà soát, đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới theo Quyết 

định số 1002/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, bình quân 

toàn huyện đạt 10,0 tiêu chí/xã (tăng 1,92 tiêu chí/xã so với kết quả thực hiện năm 

2022), cụ thể như sau: 

- Xã Chiềng Khoa đạt 15/19 tiêu chí. 

- Xã Vân Hồ đạt 14/19 tiêu chí. 

- Xã Tô Múa đạt 13/19 tiêu chí. 

- Xuân Nha đạt 11/19 tiêu chí. 

- Xã: Mường Tè, Tân Xuân, Suối Bàng đạt 10/19 tiêu chí. 

- Xã: Mường Men, Song Khủa đạt 9/19 tiêu chí. 

- Xã: Quang Minh, Chiềng Yên, Chiềng Xuân, Liên Hòa đạt 8/19 tiêu chí. 

- Xã Lóng Luông đạt 7/19 tiêu chí. 

(Có biểu số 01 kèm theo). 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/HU ngày 22/8/2022 

của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vân Hồ xây dựng nông thôn mới huyện Vân Hồ 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2023 và Kế hoạch số 81/KH-UBND 

ngày 14/3/2023 của UBND huyện Vân Hồ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 



2 

2. Yêu cầu 

 Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện 

các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã; các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.  

Phấn đấu đến hết năm 2024, bình quân đạt 14,6 tiêu chí/xã, không có xã nào 

dưới 10 tiêu chí. 

Công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2015-2020: Xã Chiềng 

Khoa, xã Vân Hồ, và xã Tô Múa. 

III. NHIỆM VỤ  

A) Nhiệm vụ chung 

1. Về quy hoạch  

Rà soát, điều chỉnh, lập mới quy hoạch cấp xã đảm bảo xây dựng nông thôn 

mới gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn, phát triển hạ tầng 

kinh tế xã hội đồng bộ, tạo điều kiện phát triển kinh tế nông thôn và thích ứng với 

biến đổi khí hậu. Trong đó, cần chú ý đến việc quy hoạch hệ thống xử lý môi 

trường, các vùng sản xuất tập trung, các thiết chế phục vụ sinh hoạt của cộng đồng 

dân cư, khu dân cư, cấp xã; lập quy hoạch tại 11 xã: Song Khủa, Mường Tè, Tân 

Xuân, Liên Hòa, Suối Bàng, Chiềng Xuân, Chiềng Yên, Xuân Nha, Mường Men, 

Quang Minh, Lóng Luông. Phấn đấu hết năm 2024 có 14/14 xã (100%), đạt tiêu chí 

số 1 theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới. 

2. Về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội  

2.1. Giao thông 

 Tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn xã, hạ 

tầng giao thông kết nối liên xã, liên bản; đầu tư, nâng cấp đường xã, đường liên xã, 

đường bản, liên bản; đường trục xóm và đường ngõ xóm; đường giao thông nội 

đồng…. Phấn đấu đến năm 2024, luỹ kế có 6/14 (42,8%) số xã đạt tiêu chí số 2 (Giao 

thông), gồm xã: Chiềng Khoa, Vân Hồ, Tô Múa, Lóng Luông, Song Khủa, Xuân Nha. 

2.2. Thủy lợi  

Duy trì, nâng cao tiêu chí số 3 (Thủy lợi và phòng, chống thiên tai); cải tạo, 

nâng cấp, xây dựng mới các công trình thủy lợi (đập dâng, hệ thống kênh mương, 

kè…) để cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh, đảm bảo hệ thống thủy lợi 

liên xã phù hợp với hệ thống thủy lợi của các xã theo quy hoạch; cải tạo, nâng cấp 

một số công trình thủy lợi đầu mối…  

2.3. Về điện nông thôn 

Duy trì tiêu chí số 4 (Điện) và xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện 

theo hướng an toàn, ổn định và đảm bảo mỹ quan... Cải tạo nâng cấp hệ thống lưới 

điện tại 3 xã (Song Khủa, Xuân Nha, Lóng Luông). Phấn đấu đến hết năm 2024 có 

14/14 (100%) xã đạt tiêu chí số 4 (Điện). 

2.4. Cơ sở vật chất giáo dục 

Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh các công trình đảm bảo cơ sở vật chất cho các 

cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở cấp xã theo quy định của Bộ 
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Giáo dục và Đào tạo; xây dựng hoàn chỉnh các công trình đảm bảo đạt chuẩn cơ sở 

vật chất cho các trường trung học cơ sở và tiểu học, trường mầm non,… thực hiện 

cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới trường học các cấp. Phấn đấu đến năm 2024 có 

7/14 (50%) xã đạt tiêu chí số 5 (Trường học). 

2.5. Cơ sở vật chất văn hóa 

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao cấp xã, khu 

dân cư; chú trọng đầu tư, nâng cấp hệ thống các nhà văn hóa ở các khu dân cư, từng 

bước trang bị đầy đủ các dụng cụ vui chơi, thể dục thể thao cho trẻ em và người cao 

tuổi: cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới nhà văn hóa xã, bản, khu thể thao ở các bản, 

tiểu khu; đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất văn hóa tại 7 xã (Song Khủa, 

Mường Tè, Liên Hòa, Suối Bàng, Chiềng Xuân, Mường Men, Lóng Luông). Phấn đấu 

đến năm 2024, lỹ kế có 11/14 (78,5%) xã đạt tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa). 

2.6. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 

Duy trì, đầu tư cải tạo, nâng cấp, đổi mới về không gian, môi trường và 

phương thức kinh doanh,…; tuyên truyền phát triển các cửa hàng tiện ích đảm bảo 

phục vụ tốt nhu cầu giao thương, mua, bán, tiêu thụ các loại nông sản của người 

dân; qua rà soát, đánh giá đến hết năm 2022 có 14/14 (100%) xã đạt tiêu chí số 7 

(Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn). 

2.7. Hệ thống thông tin và truyền thông 

 Duy trì và tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cơ 

sở dữ liệu đồng bộ, phục vụ cho quá trình ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển 

đổi số, trong đó: Nâng cấp hệ thống thiết bị công nghệ thông tin mạng nội bộ (LAN) 

theo tiêu chuẩn, xây dựng hệ thống một cửa điện tử hiện đại, nâng chất lượng kỹ 

thuật và công nghệ dịch vụ công trực tuyến tại các xã, phục vụ người dân, doanh 

nghiệp, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông 

cơ sở, trong đó tiếp tục phát triển, nâng cấp các đài truyền thanh xã ứng dụng công 

nghệ thông tin - viễn thông đảm bảo các bản, tiểu khu có hệ thống loa hoạt động; duy 

trì các điểm cung cấp dịch vụ truyền thông đa phương tiện tại các điểm phục vụ bưu 

chính nhằm nâng cao khả năng phục vụ người dân tiếp cận các dịch vụ công,… Qua 

rà soát, đánh giá đến hết năm 2022 có 14/14 (100%) xã đạt tiêu chí số 8 (Thông tin 

và truyền thông ). 

2.8. Nhà ở dân cư 

 Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang nhà 

cửa, cải tạo ao, vườn, sân, ngõ để đảm bảo tiêu chí về nhà ở dân cư theo quy định; 

thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ xây mới, cải tạo nhà cho các hộ gia đình chính 

sách, các hộ nghèo theo quy định,… Duy trì tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư) và xây 

dựng 2 xã (Song Khủa, Xuân Nha) đạt tiêu chí số 9. Phấn đấu đến năm 2024, lỹ kế 

có 14/14 (100%) xã đạt tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư). 

3. Về Kinh tế và tổ chức sản xuất  

- Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao chất lượng, giá trị 

nông sản huyện đặc biệt các sản phẩm chủ lực của huyện. Duy trì và ổn định diện 

tích cây ăn quả, diện tích chè, lúa ruộng,…; phát triển trồng rau,… tập trung nâng 

cao năng suất, chất lượng, giá trị và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ 

lực,… Khai thác tiềm năng thế mạnh, phát triển chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, 



4 

dược liệu thành ngành sản xuất hàng hóa,… Chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào 

bảo quản và chế biến hàng nông sản; hỗ trợ xây dựng dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ 

đối với các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của huyện; nhân rộng các mô hình kinh tế 

hiệu quả đang có ở các xã; tăng cường phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, 

tiềm năng và đặc sản, thế mạnh của huyện theo Chương trình OCOP gắn với xây 

dựng thương hiệu, bao bì nhãn mác sản phẩm, truy xuất nguồn gốc; đẩy mạnh xúc 

tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, hình thành hệ thống kết nối, xúc tiến 

tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm gắn với chuỗi các chợ đầu mối sản phẩm nông nghiệp, 

sản phẩm OCOP Vân Hồ. 

- Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, có tính chuyên 

nghiệp, hệ thống cơ sở vật chất tương đối đồng bộ, có sự tương hỗ với ngành nông 

nghiệp; sản phẩm du lịch có chất lượng mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc Vân 

Hồ, có sức cạnh tranh so với các khu du lịch khác trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. 

Phát triển đồng bộ các lĩnh vực, đa dạng các sản phẩm, dịch vụ du lịch trên cơ sở 

khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên… Tập trung chú trọng 

phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa và du lịch sinh thái và nhân rộng các 

mô hình du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, hình thành các tour, 

tuyến du lịch nông thôn, trải nghiệm.  

- Tiếp tục thành lập mới, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình 

thức tổ chức sản xuất nhất là hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác. Ưu tiên nguồn vốn 

để hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả; tạo môi trường thuận lợi, 

khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã thuê lại ruộng đất của người dân hoặc đầu 

tư vào lĩnh vực nông nghiệp để hình thành vùng sản xuất tập trung, liên kết theo 

chuỗi giá trị. 

- Thực hiện tốt chính sách hợp tác, liên kết tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn 

huyện và chính sách thu hút, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn theo các chỉnh sách của Trung ương và của tỉnh.  

- Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động quản lý sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý mã số vùng sản 

xuất nông nghiệp với mục tiêu hoàn thiện phần mềm quản lý dữ liệu sản phẩm 

nông nghiệp phục vụ công tác quản lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và kết nối 

tiêu thụ trên không gian mạng. 

 - Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với nhu 

cầu của thị trường, HTX và doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động 

nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ nông thôn. 

+ Đối với tiêu chí số 11 (Hộ nghèo đa chiều): duy trì 3/14 (21,42%) xã 

(Chiềng Khoa, Vân Hồ, Tô Múa) đạt được tiêu chí số 11 (Hộ nghèo đa chiều). 

+ Đối với tiêu chí số 12 (Lao động), duy trì 7 xã và xây dựng 4 xã (Mường 

Tè, Liên Hòa, Chiềng Yên, Quang Minh) đạt tiêu chí này. Phấn đấu đến hết năm 

2024 có 11/14 (78,5%) xã đạt tiêu chí về lao động. 

+ Đối với tiêu chí số 13 (Hình thức tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế 

nông thôn), duy trì 7 xã và xây dựng 2 xã (Tô Múa, Chiềng Yên) đạt tiêu chí số 13. 

Phấn đấu hết năm 2024, có 9/14 (64,2%) xã đạt tiêu chí số 13.  
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4. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân 

- Rà soát, xây dựng mạng lưới trường học các cấp phù hợp với điều kiện dạy 

và học trên địa bàn đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo trong giai đoạn mới; bổ sung 

nâng cấp hệ thống hạ tầng trường học, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập 

đảm bảo. Đổi mới quản lý, nội dung, phương pháp dạy và học, tập trung nâng cao 

chất lượng toàn diện về giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác quản lý, giảng dạy; củng cố, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục 

mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo 

dục trung học cơ sở…. 

- Duy trì, nâng cao tiêu chí số 14 (Giáo dục và Đào tạo) của 14/14 (100%) xã 

đạt tiêu chí số 14. 

- Tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, thiết bị 

y tế cho các Trạm Y tế xã, Trung tâm Y tế huyện đáp ứng tốt hơn yêu cầu khám 

chữa bệnh cho người dân, phòng chống dịch bệnh. Xây dựng và phát triển hệ thống 

theo dõi và khám chữa bệnh trực tuyến. Tuyên truyền, thực hiện hiệu quả chính 

sách về Bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về dân số - kế 

hoạch hoá gia đình, tăng cường đầu tư thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia 

đình, bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em… 

- Duy trì 4 và xây dựng 10 xã đạt tiêu chí số 15 (Y tế). Phấn đấu đến hết năm 

2024, có 14/14 xã đạt (100%) tiêu chí Y tế. 

5. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa  

Phát triển mạnh văn hóa, thể thao, phát thanh, truyền hình. Đẩy mạnh phong 

trào thể dục thể thao quần chúng; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể 

gắn với cộng đồng. Đầu tư xây dựng, tôn tạo các di tích, danh thắng gắn với phát 

triển du lịch; xây dựng một số mô hình bảo tồn các di sản văn hóa - lịch sử gắn với 

phát triển du lịch cộng đồng (Văn hóa dân tộc Dao, Mông…). Củng cố truyền 

thống văn hóa tốt đẹp và quan hệ gắn kết cộng đồng đa dạng tại địa phương. Đấu 

tranh đẩy lùi hủ tục, văn hóa ngoại lai không phù hợp. Tổ chức hiệu quả thiết thưc 

các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.  

Duy trì 5 xã và xây dựng 7 xã (Song Khủa, Liên Hòa, Suối Bàng, Chiềng 

yên, Mường Men, Quang Minh, Lóng Luông) đạt tiêu chí số 16 (Văn Hóa). Phấn 

đấu hết năm 2024, có 12/14 (85,71%) xã đạt tiêu chí Văn hóa. 

6. Cải thiện môi trường sống ở nông thôn  

Tập trung xây dựng hệ thống cấp nước sạch, trong đó ưu tiên xây dựng và 

nâng cấp hệ thống các công trình cấp nước sạch tập trung và khuyến khích nhân 

dân xây dựng các công trình, thiết bị xử lý nước theo tiêu chuẩn nước hợp vệ sinh, 

nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Tăng cường thực hiện đồng bộ các giải 

pháp về bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan: sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; 

xây dựng, tổ chức, hướng dẫn thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác, 

đặc biệt là phân loại rác thải tại nguồn; kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải và chất 

thải; thúc đẩy công tác quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường sản xuất nông nghiệp, 

cơ sở sản xuất, chất thải rắn và nước thải sinh hoạt; cải tạo nghĩa trang phù hợp với 

cảnh quan môi trường, phải phù hợp với các quy định và quy hoạch; tăng cường 

quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực 
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phẩm; bảo đảm môi trường tại các hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; cải thiện vệ 

sinh hộ gia đình. 

Phấn đấu hết năm 2024, 3/14 (21,4%) xã (Chiềng Khoa, Vân Hồ, Tô Múa) 

đạt tiêu chí số 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm). 

7. Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật 

 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, 

quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu cho cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của 

Bộ Nội vụ; thực hiện tốt các giải pháp về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực 

trên cơ sở giới, tăng cường bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong 

các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội; đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật, hòa giải ở cơ sở; nâng cao hoạt động trợ giúp pháp lý, giải quyết hòa giải 

những mâu thuẫn ở khu vực nông thôn,...  

Duy trì 13 xã và xây dựng 1 xã (Chiềng Xuân) đạt tiêu chí số 18 (Hệ thống 

chính trị và tiếp cận pháp luật). Phấn đấu đến hết năm 2024, có 14/14 (100%) xã 

đạt tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. 

8. Đảm bảo quốc phòng và an ninh trật tự  

Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị, an ninh nội bộ, an ninh kinh 

tế, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm những vấn 

đề phức tạp về an ninh trật tự, nhất là tranh chấp, khiếu kiện liên quan đền bù giải 

phóng mặt bằng triển khai các dự án ở địa bàn xã. Triển khai thực hiện hiệu quả các 

giải pháp, kế hoạch, chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tập trung 

trấn áp các tội phạm hình sự nguy hiểm, sử dụng vũ khí, tội phạm trong lứa tuổi 

thanh, thiếu niên; tội phạm ma tuý, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, hàng giả, mua 

bán người. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, công 

tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy vai trò của cả 

hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật 

tự ở địa bàn nông thôn.  

Duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng về xây 

dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Xây dựng mới, củng cố và nhân rộng các mô 

hình về tự phòng, tự quản về an ninh trật tự.  

Duy trì 13/14 (92,8%) xã đạt tiêu chí số 19 (Quốc phòng và An ninh). 

B) Nhiệm vụ cụ thể 

1. Xã Chiềng Khoa 

- Duy trì và giữ vững 15 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 1 (Quy hoach), tiêu chí số 

2 (Giao thông), tiêu chí số 3 (Thủy lợi và phòng, chống thiên tai), tiêu chí số 4 

(Điện), tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa), tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương 

mại nông thôn), tiêu chí số 8 (Thông tin và Truyền thông), tiêu chí số 9 (Nhà ở dân 

cư), tiêu chí số 11 (Hộ nghèo), tiêu chí số 12 (Lao động), tiêu chí số 13 (Hình thức 

tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn), tiêu chí số 14 (Giáo dục và Đào 

tạo), tiêu chí số 16 (Văn hóa), tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp 

luật), tiêu chí số 19 (Quốc phòng và An ninh). 
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- Năm 2024, xây dựng đạt 4 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 5 (Trường học), tiêu 

chí số 10 (Thu nhập), tiêu chí số 15 (Y tế), tiêu chí số 17 (Môi trường và An toàn 

thực phẩm). 

- Nhu cầu kinh phí thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới, giai đoạn 

2023-2024 (đầu tư trọng điểm), ước khoảng 2.700 triệu đồng, chi tiết nhu cầu kinh 

phí cụ thể: 

+ Tiêu chí số 05 về Trường học 2.000 triệu đồng (Xây bờ kè chống sạt lở) 

điểm tiểu học trung tâm, trường tiểu học và THCS. 

+ Tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất Văn hóa: 200 triệu đồng (Tích hợp dụng 

cụ vui chơi giải trí cho người già và trẻ em). 

+ Tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn: 

(Chỉ đạo chăm sóc, thâm canh nâng cao năng suất diện tích chè, rau an toàn, cây ăn 

quả gắn với đề án 03…).. 

+ Tiêu chí số 17 môi trường và an toàn thực phẩm: 500 triệu đồng. 

+ Các chi tiêu, tiêu chí khác liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động 

và rà soát đánh giá tập trung phối hợp phân công thực hiện; lồng ghép các nguồn 

vốn xã hội hóa, vốn duy tu sửa chữa hàng năm. 

2. Xã Vân Hồ 

- Duy trì và giữ vững 14 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 1 (Quy hoach), tiêu chí số 

3 (Thủy lợi và phòng, chống thiên tai), tiêu chí số 4 (Điện), tiêu chí số 6 (Cơ sở vật 

chất văn hóa), tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), tiêu chí số 8 

(Thông tin và Truyền thông), tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư), tiêu chí số 11 (Hộ nghèo 

đa chiều), tiêu chí số 12 (Lao động), tiêu chí số 13 (Hình thức tổ chức sản xuất và 

phát triển kinh tế nông thôn), tiêu chí số 14 (Giáo dục và Đào tạo), tiêu chí số 16 

(Văn hóa), tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), tiêu chí số 19 

(Quốc phòng và An ninh). 

- Năm 2024, xây dựng đạt 5 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 2 (Giao thông), tiêu 

chí số 5 (Trường học), tiêu chí số 10 (Thu nhập), tiêu chí số 15 (Y tế), tiêu chí số 

17 (Môi trường và An toàn thực phẩm). 

- Khái toán sơ bộ kinh phí thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới, giai 

đoạn 2023-2024 (đầu tư trọng điểm), ước khoảng 9.600 triệu đồng, chi tiết nhu cầu 

kinh phí cụ thể: 

+ Tiêu chí số 05 về Trường học (Tiêu chí trả nợ) khoảng 8.400 triệu đồng, 

gồm: Bếp ăn 1 chiều + Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng + Nhà vệ sinh giáo viên, điểm 

trường mầm non Suối Lìn, kinh phí 6.000 triệu đồng; Bếp ăn điểm trường mầm non 

Chua Tai, kinh phí 200 triệu đồng; Bếp ăn điểm trường mầm non Thuông Cuông, 

kinh phí 200 triệu đồng; Phòng hội đồng, nhà đa năng điểm Trường trung tâm 

thuộc trường tiểu học Vân Hồ, kinh phí 2.000 triệu đồng. 

+ Tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất Văn hóa: 200 triệu đồng (Tích hợp dụng 

cụ vui chơi giải trí cho người già và trẻ em). 

+ Tiêu chí số 13 hình thức tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn: 

500 triệu đồng (Xây dựng hỗ trợ chuỗi lê quy mô liên xã). 

+ Tiêu chí số 17 môi trường và an toàn thực phẩm: 500 triệu đồng (xây dựng 

mô hình điểm về phân loại rác gắn với du lịch). 
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+ Các chi tiêu, tiêu chí khác liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động 

và rà soát đánh giá tập trung phối hợp phân công thực 

3. Xã Tô Múa 

- Duy trì và giữ vững 13 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 1 (Quy hoach), tiêu chí số 

3 (Thủy lợi và phòng, chống thiên tai), tiêu chí số 4 (Điện), tiêu chí số 6 (Cơ sở vật 

chất văn hóa), tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), tiêu chí số 8 

(Thông tin và Truyền thông), tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư), tiêu chí số 11 (Hộ nghèo 

đa chiều),  tiêu chí số 12 (Lao động), tiêu chí số 14 (Giáo dục và Đào tạo), tiêu chí 

số 16 (Văn hóa), tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), tiêu chí 

số 19 (Quốc phòng và An ninh). 

- Năm 2024, xây dựng đạt 6 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 2 (Giao thông), tiêu 

chí số 5 (Trường học), tiêu chí số 10 (Thu nhập), tiêu chí số 13 (Hình thức tổ chức 

sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn), tiêu chí số 15 (Y tế), tiêu chí số 17 (Môi 

trường và An toàn thực phẩm). 

- Khái toán sơ bộ kinh phí thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới, giai 

đoạn 2023-2024, ước khoảng 11.187 tỷ đồng, chi tiết nhu cầu kinh phí cụ thể: 

+ Tiêu chí số 01 quy hoạch: 500 triệu đồng (Quy hoạch chung NTM). 

+ Tiêu chí số 02 về Giao thông: 8.087 triệu đồng. 

+ Tiêu chí số 05 về Trường học (Tiêu chí trả nợ): 1.300 triệu đồng, gồm: Phòng bảo 

vệ + Phòng Y tế điểm trung tâm, trường mầm non Tô Múa, kinh phí 500 triệu đồng; 

Nhà vệ sinh, điểm Bó Mồng, trường mầm non Tô Múa, kinh phí 500 triệu đồng; Bếp 

ăn điểm Lắc Mường trường mầm non Tô Múa, kinh phí 200 triệu đồng; Bếp ăn điểm 

Cho Đáy trường mầm non Tô Múa, kinh phí 200 triệu đồng. 

+ Tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất Văn hóa: 600 triệu đồng (Tích hợp dụng 

cụ vui chơi giải trí cho người già và trẻ em; xây sân vận động). 

+ Tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông 

thôn: (Chỉ đạo chăm sóc, thâm canh nâng cao năng suất diện tích chè, rau an toàn, 

cây ăn quả gắn với đề án 03…). 

+ Tiêu chí số 17 môi trường và an toàn thực phẩm: 700 triệu đồng (Hỗ trợ 

dụng cụ thu gom rác và xây dựng mô hình phân loại rác tại nguồn). 

+ Các chi tiêu, tiêu chí khác liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động 

và rà soát đánh giá tập trung phối hợp phân công thực hiện; lồng ghép các nguồn 

vốn xã hội hóa, vốn duy tu sửa chữa hàng năm. 

4. Xã Song Khủa 

- Duy trì và giữ vững 9 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 3 (Thủy lợi và phòng, 

chống thiên tai), tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), tiêu chí số 8 

(Thông tin và Truyền thông), tiêu chí số 12 (Lao động), tiêu chí số 13 (Hình thức tổ 

chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn), tiêu chí số 14 (Giáo dục và Đào tạo), 

tiêu chí số 15 ( Y tế), tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), tiêu 

chí số 19 (Quốc phòng và An ninh). 

- Năm 2024, xây dựng đạt 7 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 1 (Quy hoạch), tiêu chí 

số 2 (Giao thông), tiêu chí số 4 (Điện), tiêu chí số 5 (Trường học), tiêu chí số 6 (Cơ 

sở vật chất văn hóa), tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư), tiêu chí số 16 (Văn hóa). 
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- Khái toán nhu cầu kinh phí thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới 

(chưa đạt), giai đoạn 2023-2025, ước khoảng 50.746 triệu đồng, chi tiết nhu cầu 

kinh phí cụ thể: 

+ Tiêu chí số 01 quy hoạch: 500 triệu đồng (Quy hoạch chung NTM). 

+ Tiêu chí số 02 về giao thông: 32.846 triệu đồng. 

+ Tiêu chí số 05 về Trường học: 7.000 triệu đồng. 

+ Tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất Văn hóa: 200 triệu đồng (Tích hợp dụng 

cụ vui chơi giải trí cho người già và trẻ em). 

+ Tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông 

thôn: 7.000 triệu đồng (Tập trung xây dựng chuỗi giá trị dược liệu quy mô 70 ha; 

nhân rộng mô hình hiệu quả trên địa bàn). 

+ Tiêu chí số 17 môi trường và an toàn thực phẩm: 3.200 triệu đồng (Hỗ trợ 

đầu tư 02 công trình nước sinh hoạt; hỗ trợ dụng cụ thu gom rác và xây dựng mô 

hình phân loại rác tại nguồn). 

5. Xã Xuân Nha 

- Duy trì và giữ vững 11 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 3 (Thủy lợi và phòng, 

chống thiên tai), tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa), tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng 

thương mại nông thôn), tiêu chí số 8 (Thông tin và Truyền thông), tiêu chí số 12 

(Lao động), tiêu chí số 13 (Hình thức tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông 

thôn), tiêu chí số 14 (Giáo dục và Đào tạo), tiêu chí số 15 (Y tế), tiêu chí số 16 

(Văn hóa), tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), tiêu chí số 19 

(Quốc phòng và An ninh). 

- Năm 2024, xây dựng đạt 5 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 1 (Quy hoạch), tiêu 

chí số 2 (Giao thông), tiêu chí số 4 (Điện), tiêu chí số 5 (Trường học), tiêu chí số 9 

(Nhà ở dân cư). 

- Khái toán nhu cầu kinh phí thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới 

(chưa đạt), giai đoạn 2023-2025, ước khoảng 30.444 triệu đồng, chi tiết nhu cầu 

kinh phí cụ thể: 

+ Tiêu chí số 01 quy hoạch: 500 triệu đồng (Quy hoạch chung NTM). 

+ Tiêu chí số 02 về giao thông: 20.164 triệu đồng.  

+ Tiêu chí số 05 về Trường học: 5.300 triệu đồng. 

+ Tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất Văn hóa: 280 triệu đồng (Tích hợp dụng 

cụ vui chơi giải trí cho người già và trẻ em; Xây sân vận động). 

+ Tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông 

thôn: 3.000 triệu đồng (Hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế 

hiệu quả như măng tre, trồng cây ăn quả, chăn nuôi). 

+ Tiêu chí số 17 môi trường và an toàn thực phẩm: 1.200 triệu đồng (Hỗ trợ 

nâng cấp 01 công trình nước sinh hoạt; hỗ dụng cụ thu gom rác và xây dựng mô 

hình phân loại rác tại nguồn). 

6. Xã Mường Tè 

- Duy trì và giữ vững 10 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 3 (Thủy lợi và phòng, chống 

thiên tai), tiêu chí số 4 (Điện), tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), tiêu 

chí số 8 (Thông tin và Truyền thông), tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư), tiêu chí số 14 (Giáo 
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dục và Đào tạo), tiêu chí số 15 (Y tế), tiêu chí số 16 (Văn hóa), tiêu chí số 18 (Hệ 

thống chính trị và tiếp cận pháp luật), tiêu chí số 19 (Quốc phòng và An ninh). 

- Năm 2024, xây dựng 4 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 1 (Quy hoạch), tiêu chí số 5 

(Trường học), tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa), tiêu chí số 12 (Lao động). 

7. Xã Tân Xuân 

- Duy trì và giữ vững 10 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 3 (Thủy lợi và phòng, 

chống thiên tai), tiêu chí số 4 (Điện), tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông 

thôn), tiêu chí số 8 (Thông tin và Truyền thông), tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư), tiêu 

chí số 13 (Hình thức tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn),tiêu chí số 14 

(Giáo dục và Đào tạo), tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), tiêu 

chí số 19 (Quốc phòng và An ninh). 

- Năm 2024, xây dựng đạt 1 tiêu chí (tiêu chí số 1. Quy hoạch). 

8. Xã Liên Hòa 

- Duy trì và giữ vững 8 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 3 (Thủy lợi và phòng, 

chống thiên tai), tiêu chí số 4 (Điện), tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông 

thôn), tiêu chí số 8 (Thông tin và Truyền thông), tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư), tiêu 

chí số 14 (Giáo dục và Đào tạo), tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp 

luật), tiêu chí số 19 (Quốc phòng và An ninh). 

- Năm 2024, xây dựng đạt 5 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 1 (Quy hoạch), tiêu 

chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa), tiêu chí số 12 (Lao động), tiêu chí số 15 (Y tế), 

tiêu chí số 16 (Văn Hóa). 

9. Xã Suối Bàng 

- Duy trì và giữ vững 10 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 3 (Thủy lợi và phòng, 

chống thiên tai), tiêu chí số 4 (Điện), tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông 

thôn), tiêu chí số 8 (Thông tin và Truyền thông), tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư), tiêu 

chí số 12 (Lao động), tiêu chí số 13 (Hình thức tổ chức sản xuất và phát triển kinh 

tế nông thôn), tiêu chí số 14 (Giáo dục và Đào tạo), tiêu chí số 18 (Hệ thống chính 

trị và tiếp cận pháp luật), tiêu chí số 19 (Quốc phòng và An ninh). 

- Năm 2024, xây dựng đạt 4 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 1 (Quy hoạch), tiêu 

chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa), tiêu chí số 15 (Y tế), tiêu chí số 16 (Văn Hóa). 

10. Xã Chiềng Xuân 

- Duy trì và giữ vững 8 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 3 (Thủy lợi và phòng, 

chống thiên tai), tiêu chí số 4 (Điện), tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông 

thôn), tiêu chí số 8 (Thông tin và Truyền thông), tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư), tiêu 

chí số 13 (Hình thức tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn), tiêu chí số 

14 (Giáo dục và Đào tạo), tiêu chí số 19 (Quốc phòng và An ninh). 

- Năm 2024, xây dựng đạt 4 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 1 (Quy hoạch), tiêu 

chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa), tiêu chí số 15 (Y tế), tiêu chí số 18 (Hệ thống 

chính trị và tiếp cận pháp luật). 

11. Xã Chiềng Yên 

- Duy trì và giữ vững 8 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 3 (Thủy lợi và phòng, chống 

thiên tai), tiêu chí số 4 (Điện), tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), 
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tiêu chí số 8 (Thông tin và Truyền thông), tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư), tiêu chí số 14 

(Giáo dục và Đào tạo), tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), tiêu 

chí số 19 (Quốc phòng và An ninh). 

- Năm 2024, xây dựng đạt 6 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 1 (Quy hoạch), tiêu chí 

số 5 (Trường học), tiêu chí số 12 (Lao động), tiêu chí số 13 (Hình thức tổ chức sản 
xuất và phát triển kinh tế nông thôn), tiêu chí số 15 (Y tế), tiêu chí số 16 (Văn Hóa). 

12. Xã Mường Men 

- Duy trì và giữ vững 9 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 3 (Thủy lợi và phòng, chống 

thiên tai), tiêu chí số 4 (Điện), tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), tiêu 

chí số 8 (Thông tin và Truyền thông), tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư), tiêu chí số 12 (Lao 

động), tiêu chí số 14 (Giáo dục và Đào tạo), tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp 
cận pháp luật), tiêu chí số 19 (Quốc phòng và An ninh). 

- Năm 2024, xây dựng đạt 4 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 1 (Quy hoạch),  tiêu chí 
số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa), tiêu chí số 15 (Y tế), tiêu chí số 16 (Văn hóa). 

13. Xã Quang Minh 

- Duy trì và giữ vững 8 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 3 (Thủy lợi và phòng, 

chống thiên tai), tiêu chí số 4 (Điện), tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông 

thôn), tiêu chí số 8 (Thông tin và Truyền thông), tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư), tiêu 

chí số 14 (Giáo dục và Đào tạo), tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp 

luật), tiêu chí số 19 (Quốc phòng và An ninh). 

- Năm 2024, xây dựng đạt 4 chỉ tiêu, gồm: Tiêu chí số 1 (Quy hoạch), tiêu 

chí số 12 (Lao động), tiêu chí số 15 (Y tế), tiêu chí số 16 (Văn hóa). 

14. Xã Lóng Luông 

- Duy trì và giữ vững 7 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 2 (Giao thông), tiêu chí số 

3 (Thủy lợi và phòng, chống thiên tai), tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại 

nông thôn), tiêu chí số 8 (Thông tin và Truyền thông), tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư), 

tiêu chí số 14 (Giáo dục và Đào tạo), tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận 
pháp luật). 

Năm 2024, xây dựng đạt 5 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 1 (Quy hoạch), tiêu chí 

số 4 (Điện), tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa), tiêu chí số 15 (Y tế), tiêu chí số 

16 (Văn hóa). 

 (Có biểu số 02 đến biểu số 16 kèm theo) 

IV. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN  

Tổng phân bổ nguồn vốn 3 Chương trình theo Quyết định số 2226/QĐ-

UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện Vân Hồ là 115.478,0 triệu đồng, trong đó: 

- Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN: 

101.814,0 triệu đồng (Vốn đầu tư 56.499,0 triệu đồng; Vốn sự nghiệp 45.315,0 
triệu đồng). 

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 10.224,0 triệu đồng (Vốn sự 

nghiệp 10.224,0 triệu đồng). 

- Chương trình MTQG Nông thôn mới 3.440,0 triệu đồng (Vốn đầu tư 

2.885,0 triệu đồng; Vốn sự nghiệp 555,0 triệu đồng). 
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V. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý  

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai 

trò người đứng đầu trong tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội đưa vào chương trình công tác 

hằng năm các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới phải trở thành nhiệm vụ chính trị của địa 

phương và các cơ quan có liên quan; củng cố Ban Quản lý xã, Ban Phát triển và 

Ban Giám sát cộng đồng ở các bản. Chú trọng đào tạo tập huấn nâng cao năng lực 

cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới các cấp… 

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc cơ sở 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung xây dựng nông thôn mới ở cơ sở đáp ứng 

yêu cầu, tiến độ, đúng định hướng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện. 

- Các cơ quan, đơn vị phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí hướng dẫn, kiểm tra, đôn 

đốc và thẩm định kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mơi của 3 xã: 

Vân Hồ, Chiềng Khoa, Tô Múa xong trước ngày 30/7/2024. 

2. Về công tác tuyên truyền, vận động 

- Tiếp tục thông tin, tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, 

nhân dân về xây dựng nông thôn mới để mọi cán bộ, đảng viên và người dân nhận 

thức được “Xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi 

đầu nhưng không có điểm kết thúc” tạo sự đồng thuận, hưởng ứng, góp công, góp 

sức của cán bộ, nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. 

- Phát động và triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Cả nước chung sức 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác 

trong phạm vi toàn huyện. Kịp thời thời biểu dương gương điển hình, những cách 

làm hay, sáng tạo để phổ biến nhân rộng. 

3. Huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện Chương trình  

Tập trung huy động, lồng ghép hiệu quả nguồn vốn của 03 chương trình mục 

tiêu quốc gia (Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, 

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình 

MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030), nguồn thu từ thu tiền sử dụng đất do cấp huyện, xã được hưởng và 

từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn nông thôn,…  

4. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình  

- Các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp 

tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo 

thường xuyên, liên tục. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc 

công tác lãnh đạo xây dựng NTM ở các xã. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị 

- xã hội các cấp có kế hoạch và hướng dẫn cụ thể trong hệ thống để thực hiện tốt vai 

trò giám sát các nội dung xây dựng NTM theo quy định. 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát gắn 

với các hoạt động nghiệp vụ như công tác xây dựng kế hoạch, tham mưu phân bổ 
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vốn, sử dụng kinh phí sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo phát triển sản 

xuất, công nhận xã đạt chuẩn,… 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

1.1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Là cơ quan Thường trực (Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới), 

chịu trách nhiệm tham mưu, theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế 

hoạch này; tham mưu UBND huyện xem xét, điều chỉnh, bổ sung khi có vấn đề 

phát sinh trong quá trình tổ chức, thực hiện, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế; 

định kỳ tổng hợp, tham mưu UBND huyện, Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG, 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện ban hành báo cáo kết quả thực hiện Bộ 

tiêu chí nông thôn mới cấp xã.  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách các chỉ tiêu, 

tiêu chí tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các xã triển khai thực hiện… 

- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, các 

thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện triển khai, thực hiện nhiệm 

vụ được phân công phụ trách tại kế hoạch này. 

- Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện: 

+ Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới: Tiêu chí số 3 về thuỷ lợi và phòng, chống 

thiên tai; chỉ tiêu 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 tại tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát 

triển kinh tế nông thôn; chỉ tiêu 17.1, 17.4, 17.7, 17.9, 17.10 tại tiêu chí số 17 về 

môi trường và an toàn thực phẩm; chỉ tiêu 18.6 tại tiêu chí số 18 về hệ thống chính 

trị và tiếp cận pháp luật. 

+ Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao: Tiêu chí số 3 về thuỷ lợi và 

phòng, chống thiên tai; chỉ tiêu 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.8 tại tiêu chí số 13 

về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; chỉ tiêu 17.7, 17.8, 17.11 tại 

tiêu chí số 17 về môi trường; chỉ tiêu 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.6 tại tiêu chí số 18 

chất lượng môi trường sống.  

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan, đơn 

vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện xây dựng, duy trì và 

nâng cao chất lượng các tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. 

1.2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Tham mưu UBND huyện, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện 

hướng dẫn các xã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trên cơ sở chỉ đạo của 

UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan nhằm nâng cao chất lượng các quy hoạch, phù 

hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hướng dẫn thực hiện 

có hiệu quả công tác quản lý quy hoạch nông thôn mới và xây dưng dựng cơ sở hạ 

tầng kinh tế - xã hội. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất các giải pháp 

và nhu cầu đầu tư phát triển xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn trên 

địa bàn huyện. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện: 
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+ Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới: Tiêu chí số 1 về Quy hoạch; tiêu chí số 2 

về giao thông; tiêu chí số 4 về điện; tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông 

thôn; tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư; chỉ tiêu số 17.5 tại tiêu chí số 17 về môi trường 

và an toàn thực phẩm. 

+ Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao: Tiêu chí số 1 về quy hoạch; tiêu 

chí số 2 về giao thông; tiêu chí số 4 về điện; tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương 

mại nông thôn; tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư; chỉ tiêu số 17.9, 17.10 tại tiêu chí số 

17 về môi trường.   

1.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện: 

Thực hiện phân bổ nguồn kinh phí để thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới 

theo nguyên tắc ưu tiên 03 xã duy trì nông thôn mới, 02 xã (Xuân Nha, Song Khủa) 

phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025, đảm bảo phù hợp với khả năng 

cân đối nguồn vốn của huyện; Các nhiệm vụ liên quan đến cơ chế quản lý, tổ chức 

thực hiện đối với Chương trình mục tiêu quốc gia, quy định, nguyên tắc lồng ghép 

nguồn vốn của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; các quy 

định về cơ chế đặc thù rút gọn đối với một số dự án đầu tư để thực hiện Chương trình 

có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp và có sự tham gia, giám sát của nhân dân; 

các văn bản liên quan đến Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện 

bảo đảm đúng theo các quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản lý, sử dụng vốn sự nghiệp 

và các nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 bảo đảm theo đúng 

quy định của pháp luật. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện: 

+ Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới: chỉ tiêu số 13.1 tại chỉ tiêu số 13 về tổ 

chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.  

+ Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao: chỉ tiêu số 13.1 tại chỉ tiêu số 

13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. 

1.4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì, tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm, 5 năm phù hơp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã. 

Tham mưu đề xuất các phương án sử dụng đất để hỗ trợ tốt hơn cho công tác phát 

triển sản xuất, hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn; công tác quản lý 

nhà nước về môi trường. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện: 

+ Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới: chỉ tiêu số 17.2, 17.3, 17.6, 17.8, 17.11, 

17.12 tại tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. 

+ Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao: chỉ tiêu số 17.1, 17.2, 17.3, 

17.4, 17.5, 17.6, 17.9, 17.10, 17.2 tại chỉ tiêu số 17 về môi trường; chỉ tiêu số 18.7, 

18.8 tại tiêu chí số 18 về chất lượng môi trường sống. 

1.5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Hướng dẫn triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội ở nông 

thôn, chính sách khuyến khích nhân dân mua bảo hiểm y tế, chính sách đào tạo 

nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn; chính sách nhà ở cho hộ 
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nghèo, người có công với cách mạng và các chính sách khác góp phần hoàn thành 

các tiêu chí mà ngành phụ trách gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

- Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện: 

+ Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới: tiêu chí số 11 về nghèo đa chiều, tiêu chí 

số 12 về lao động; chỉ tiêu số 18.5 tại chỉ tiêu số 18 về hệ thống chính trị và tiếp 

cận pháp luật.  

+ Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao: iêu chí số 11 về nghèo đa chiều, 

tiêu chí số 12 về lao động.  

1.6. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch về trường học đạt chuẩn giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện… 

- Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện: 

+ Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới: Tiêu chí số 5 về trường học; tiêu chí số 

14 về giáo dục và đào tạo.  

+ Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao: Tiêu chí số số 5 về giáo dục.  

1.7. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện, hệ thống 

thông tin cơ sở của xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới và các chương trình chuyên đề. Xây dựng các chuyên trang, 

chuyên mục, chuyên đề để tuyên truyền thường xuyên, liên tục, kịp thời phản ánh 

các kết quả, các mô hình, cách làm hay cũng như những khó khăn, vướng mắc ở cơ 

sở khi thực hiện Chương trình. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND 

huyện triển khai, thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

- Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện: 

+ Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới: Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; 

tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông; tiêu chí số 16 về văn hóa. 

+ Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao: Tiêu chí số 6 về văn hóa; tiêu 

chí số 8 về thông tin và truyền thông; chỉ tiêu số 13.7 tại tiêu chí số 13 về tổ chức 

sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; chỉ tiêu số 15.1 tại tiêu chí số 15 về hành 

chính công. 

 1.8. Phòng Tư pháp 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã hằng 

năm thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. 

- Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện: 

+ Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới: Chỉ tiêu số 18.4 tại tiêu chí số 18 về hệ 

thống chính trị và tiếp cận pháp luật.  

+ Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao: Tiêu chí số 16 về tiếp cận pháp luật. 
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1.9. Phòng Nội vụ 

- Tiếp tục hướng dẫn thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong xây 

dựng nông thôn mới, kịp thời khen thưởng động viên đối với các tập thể, cá nhân 

làm tốt công tác xây dựng nông thôn mới theo đúng quy định.  

 - Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức đảm bảo đúng tiêu 

chuẩn cán bộ, công chức cấp xã. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính 

tại cơ sở; công tác đánh giá xếp loại các cơ quan, đơn vị hàng năm. 

- Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện: 

+ Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới: Chỉ tiêu số 18.1, 18.2, 18.3 tại tiêu chí số 

18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. 

+ Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao: (không thực hiện hướng dẫn bộ 

tiêu chí NTM nâng cao). 

1.10. Văn phòng HĐND và UBND 

- Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện: 

+ Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới: tiêu chí số 15 về y tế.  

+ Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao: Tiêu chí số 14 về Y tế; chỉ tiêu số 

15.2, 15.2 tại chỉ tiêu số 15 về hành chính công; chỉ tiêu số 17.7 tại tiêu chí số 17 về 

môi trường và an toàn thực phẩm (phụ trách lĩnh vực chất thải rắn y tế). 

1.11. Chi cục Thống kê khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện: 

+ Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới: Tiêu chí số 10 về Thu nhập. 

+ Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao: Tiêu chí số 10 về Thu nhập. 

1.12. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

- Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện: 

+ Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới: Chỉ tiêu 19.1 tại tiêu chí số 19 về Quốc 

phòng và An ninh. 

+ Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao: Chỉ tiêu 19.1 tại tiêu chí số 19 

về Quốc phòng và An ninh. 

1.13. Công an huyện 

- Tập trung thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm 

và tệ nạn xã hội nhất là đối với những xã bản trọng điểm phức tạp về ANTT, giữ 

vững an ninh, an toàn nông thôn, giúp người dân an tâm sản xuất, xây dựng nông 

thôn mới. 

- Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện: 

+ Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới: Chỉ tiêu 19.2 tại tiêu chí số 19 về Quốc 

phòng và An ninh. 

+ Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao: Chỉ tiêu 19.2 tại tiêu chí số 19 

về Quốc phòng và An ninh. 

1.14. Phòng Dân tộc 

Chủ trì, tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện thực hiện tốt các 

chính sách dân tộc theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc 
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hội về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. 

1.15. Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan, UBND các xã thực hiện 

nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và nguồn vốn đầu tư trung hạn 2021-2025 đã 

phân bổ để thực hiện các chương trình đảm bảo tiến độ, hiệu quả sử dụng vốn, góp 

phần thực hiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới. 

1.16. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện 

 Hướng dẫn thực hiện có hiệu quả Chương trình tín dụng phục vụ nông 

nghiệp, nông thôn; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định, các chính sách ưu 

đãi tín dụng của Nhà nước cho Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

1.17. Thanh tra huyện 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương 

trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 

2021-2025 bảo đảm theo đúng thẩm quyền được giao và quy định của phápluật. Có 

biện pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý 

nghiêm các vi phạm trong quá trình thực hiện Chương trình. 

2. Trách nhiệm của Đảng ủy, UBND các xã 

2.1. Nhiệm vụ chung 

- Căn cứ mục tiêu kế hoạch của huyện đề ra và tình hình thực tế tại địa 

phương xây dựng kế hoạch, tổ chức, triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông 

thôn mới; cụ thể thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí sẽ phấn đấu hoàn thành trong năm, 

tăng cường chỉ đạo tổ chức triển khai đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra; tổ chức 

tự đánh giá theo quy định.  

- Phân công giao nhiệm vụ cụ thể theo tiêu chí nông thôn mới trên cơ sở kế 

hoạch đề ra; gắn trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.  

- Tập trung chỉ đạo thực hiện Bộ tiêu chí Bản, Tiểu khu nông thôn mới; quy 

định Bản, Tiểu khu nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025. Đặc biệt, ưu tiên 

các giải pháp đồng bộ thực hiện các bản đăng ký phấn đấu đạt chuẩn các năm. 

- Phát động các phong trào thi đua tại cơ sở làm tiền đề thực hiện trong giai 

đoạn 2021-2025.  

- Chỉ đạo lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án trên địa bàn; huy 

động các nguồn lực từ cộng đồng dân cư kết hợp với nguồn kinh phí được hỗ trợ để 

thực hiện đầu tư xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt, 

hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch; kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện 

xây dựng đạt chuẩn, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí 

về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao và quy định về xã 

nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 để đảm bảo xây dựng nông thôn mới 

bền vững.  

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, Bộ tiêu 

chí về xã nông thôn mới nâng cao và quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu trên 

địa bàn với UBND huyện, Ban chỉ đạo, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện 

và các cơ quan, đơn vị phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí trước ngày 15 tháng cuối 

quý, 6 tháng, 9 tháng và hằng năm. 
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2.2. Đối với 3 xã: Chiềng Khoa, Vân Hồ, Tô Múa 

Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của các cấp và Kế hoạch này yêu cầu UBND 

xã, Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xã xây dựng kế hoạch chi tiết để thực 

hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt. 

Rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ minh chứng theo 

hướng dân của các cấp xong trước ngày 20 tháng 7 năm 2024 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Ban Tuyên giáo, 

Ban Dân vận; các tổ chức Chính trị - xã hội trên địa bàn huyện 

Trên cơ sở Kế hoạch này và các văn bản có liên quan đề nghị Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Ban Tuyên giáo; Ban Dân vận; các Tổ chức Chính 

trị - Xã hội huyện tham mưu văn bản chỉ đạo cấp cơ sở triển khai thực hiện Chương 

trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã 

triển khai thực hiện Kế hoạch này./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT Sơn La (b/c); 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Sơn La (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Ban Dân vân Huyện ủy; 

- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- Đảng ủy các xã; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT, NN (50 b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Quang Huấn 
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